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ĐỀ CƯƠNG 

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1, NĂM HỌC 2022-2023 

MÔN: CÔNG NGHỆ 7 

*** 

1. Những nhóm cây trồng ở Việt Nam: 

- Nhóm cây lương thực 

- Nhóm cây ăn quả  

- Nhóm cây hoa và cây cảnh 

- Nhóm cây lấy củ 

- Nhóm cây rau, đỗ các loại 

- Nhóm cây công nghiệp 

2. Các bước chuẩn bị đất trồng cây cải xanh: 

• Bước 1. Xác định diện tích đất trồng: Đo và tính diện tích đất sẽ trồng 

• Bước 2. Vệ sinh đất trồng: Thu dọn tàn dư cây trồng, diệt cỏ dại. Đối với đất 

cũ đã trồng cây thì phơi khô đất trước khi trồng. 

• Bước 3. Làm đất và cải tạo đất: Làm đất tơi xốp, trộn đất với phân bón, nếu 

đất bị phèn, mặn thì bón vôi 

3. Các bước chuẩn bị hạt trồng cây cải xanh: 

• Bước 1. Lựa chọn giống cải xanh: Kích thước hạt đồng đều, không lẫn giống 

khác và hạt cỏ dại. 

• Bước 2. Xử lý hạt giống trước khi giao trồng: Đảm bảo hạt đã hút no nước, 

nứt vỏ, hoặc nhú mầm 

• Bước 3. Kiểm tra số lượng hạt giống: Đảm bảo số lượng hạt giống cho diện 

tích đất trồng đã chuẩn bị 

4. Chuẩn bị trước khi gieo trồng cây cải xanh: 

- Khu vực trồng rau  : góc vườn hay chậu  

- Hạt giống cải xanh :khoảng cách giữa các cây 5 cm, giữa các hang 10 cm  

- Phân bón : phân hữu cơ đã hoai mục, phân vi sinh….  

- Cuốc, xẻng, thùng tưới, gáo tưới nước 

5.  Thu hoạch cây cải xanh: 

- Kiểm tra sản phẩm: cây cải xanh đã được trồng khaonrg 30-40 ngày, hoặc 

khi cây cao trên 15 cm. 

- Tiến hành thu hoạch:  + Thu hoạch dần: cây còn 2-3 lá non. 

+ Thu hoạch toàn bộ : không bỏ sót cây cải nào. 

 



-2- 

6. Nhân giống cây rau muống bằng phương pháp giâm cành: 

- Chuẩn bị đất trồng rau muống  

- Chuẩn bị cành giâm  

- Giâm cành vào đất trồng  

- Chăm sóc cành giâm    

7. Vai trò của rừng:  

• Cung cấp oxy cho con người 

• Chắn gió, chống cát di động ven biển 

• Hạn chế các hiện tượng xói mòn, sạt lở đất, lũ lụt 

• Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất  

• Phục vụ cho nghiên cứu khoa học 

8. Phân loại rừng: Có 4 cách phân loại rừng: 

-Phân loại theo nguồn gốc hình thành  

VD: rừng nguyên sinh, rừng trồng mới…. 

-Phân loại theo loài cây  

VD: rừng thông, rừng tràm ….. 

-Phân loại theo trữ lượng  

VD: Rừng giàu, rừng nghèo …. 

-Phân loại theo điều kiện lập địa  

VD: Rừng ngập nước , rừng núi đá… 

 

-HẾT- 

 

 

 

 

 

  

  

 


